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Các hợp chất serquiterpenoid được phân lập từ hoa cúc trắng 

Chrysanthemum sinense 

Vũ Kim Thư* 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Hoa cúc trắng Chrysanthemum sinense được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, trong đó lớp chất 

terpenoid thể hiện nhiều hoạt tính tốt. Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu phân lập và xác định cấu 

trúc hóa học của bốn hợp chất sesquiterpenoid thuộc dẫn xuất bisabolene là indicumeone (1), indicumone 

11-methyl ether (2), (9E)-4-oxo-7-hydroxy-11-hydroperoxy-bisabola-2,9-diene (3) và (-)-delobanone (4) 

được phân lập từ hoa của loài Chrysanthemum sinense. Cấu trúc hóa học của bốn hợp chất xác đinh bằng 

phân tích số liệu phổ NMR và so sánh với tài liệu tham khảo.  

 

Từ khóa: Chrysanthemum sinense; hoa cúc trắng; sesquiterpenoid; terpenoid; bisabolene 

1. Đặt vấn đề 

Chi Cúc (Chrysanthemum) thuộc họ Cúc (Asteraceae) có nguồn gốc từ Đông Á và đông bắc châu Âu 

gồm các loài thân thảo, tiểu mộc. Hoa cúc trắng có tên khoa học là Chrysanthemum sinense Sabine. được 

sử dụng như dược liệu trong một số bài thuốc dân gian để trị gout, sốt, thấp khớp, viêm nhiễm, đau đầu, 

rối loạn thị lực và ung thư. Các nghiên cứu hóa học đã công bố thành phần hóa học của Chrysanthemum 

sinense gồm các flavonoid, dẫn xuất của acid caffeoyl quinic, phenolic, terpenoid và hoạt tính ức chế 

enzyme xanthine oxidase giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến bệnh gout, hoạt tính ức chế 

gốc tự do NO liên quan đến phát triển thuốc chống viêm, chống ung thư và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương 

do oxy hóa của các hợp chất phân lập (Bùi Hữu Trung, 2009; Nguyen MTT, 2006; Ton Quang That, 

2024). Bài báo này thông báo kết quả nghiên cứu việc phân lập và xác định cấu trúc bốn hợp chất 

serquiterpenoid được phân lập từ hoa cúc trắng Chrysanthemum sinense bằng phân tích số liệu phổ NMR 

và so sánh với tài liệu tham khảo.  

2. Phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm 

2.1. Mẫu thực vật 

Hoa cúc trắng Chrysanthemum sinense Sabine. được thu hái tại huyện Mê Linh, Hà Nội vào tháng 10 

năm 2021 và được giám định bởi Tiến sĩ Nguyễn Thế Cường, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. 

Mẫu sau khi được làm sạch, sấy khô, xay nhỏ thu được 2,8 kg bột. 

2.2. Phương pháp chiết tách 

Dung môi sử dụng là n-hexane, chloroform, ethyl acetate, acetone, methanol, ethanol. 

Sắc ký lớp mỏng được thực hiện trên bản mỏng tráng sẵn DC-Alufolien 60 F254 (Merck), RP18 F254S 

(Merck). Phát hiện vệt chất bằng cách phun dung dịch H2SO4 10% trên bản mỏng và sấy nóng bằng súng 

nhiệt khoảng 1 phút đến khi hiện màu. 

Sắc ký cột pha thường sử dụng chất hấp phụ là Silica gel (cỡ hạt 0,040 – 0,063 mm, 230 - 400 Mesh) 

và chất hấp phụ RP-18 (30 - 50 m, YMC Co., Ltd) hay Diaion HP-20 (MilliporeSigma™ Supelco) dùng 

cho sắc ký cột pha đảo. 

2.3. Các phép đo phổ 

Phổ NMR sử dụng máy Bruker 600 MHz tại Viện Hoá học. Phổ khối lượng phun mù điện ESI-MS 

được đo trên máy Agilent 1100 LC-MSD Trap của Viện Hoá sinh biển. Độ quay cực được đo trên máy 

JASCO P-2000 Polarimeter của Viện Hóa sinh biển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: vukimthu@humg.edu.vn 
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2.4. Phân lập các hợp chất 

Bột khô hoa cúc trắng Chrysanthemum sinense (2,8 kg) được ngâm chiết xuất bằng sóng siêu âm với 

ethanol ba lần (mỗi lần 10 L, 30 phút ở nhiệt độ phòng). Sau khi loại bỏ dung môi thu được 600 gam dịch 

chiết tổng CS. Hòa tan CS với 1,0 L nước và lần lượt chiết với dung môi n-hexane, ethyl acetate thu được 

các phân đoạn n-hexane (CS1, 50,0 gam), ethyl acetate (CS2, 55,0 g) và lớp nước (CS3). 

Phân đoạn CS1 được tách thô trên cột sắc ký silica gel (CC) (5×15 cm), sử dụng hệ dung môi n-

hexane/acetone (50/1, 20/1, 10/1, 2/1, v/v, mỗi lần 500 mL) thu được bốn phân đoạn, CS1A (8,0 g), 

CS1B (7,0 g), CS1C (15,0 g) và CS1D (5,0 g). CS1C được tách trên cột silica gel CC (3×10 cm) bằng hệ 

n-hexane/EtOAc (tăng dần độ phân cực: 4/1, 2/1, 1/1 và 0/1, mỗi lần 200 mL) thu được bốn phân đoạn 

CS1C1 (2,0 g), CS1C2 (3,0 g), CS1C3 (1,5 g) và CS1C4 (1,7 g). Phân đoạn CS1C3 được đưa lên cột RP-

18 (2×25 cm) rửa giải bằng acetone/nước (3/1, v/v, 800 mL) thu được bốn phân đoạn CS1C3A (100 mg), 

CS1C3B (600 mg), CS1C3C (110 mg) và CS1C3D (2,0 g). CS1C3A được tách trên cột silica gel pha đảo 

rửa giải bằng acetone/nước (4/1, v/v, 800 mL) thu được hợp chất 1 (5,0 mg). CS1C3B được tách trên cột 

silica gel pha thường với hệ dung môi chlroform/methanol (4/1, v/v, 800 mL) thu được hợp chất 4 (10,0 

mg). Phân đoạn CS1C3C được tách trên cột YMC với hệ dung môi methanol/acetone/nước (4/1/0,5, 

v/v/v, 700 mL) thu được hợp chất 2 (4,0 mg). Hợp chất 3 (15 mg) thu được từ phân đoạn CS1C3D khi 

chạy sắc kí cột pha đảo rửa giải bằng hệ dung môi acetone/nước (3/1, v/v, 600 mL). 

- Indicumenone (1): dạng dầu không màu, ESI-MS: [M+H]+ tại m/z 253,2, công thức phân tử C15H24O3 

(M = 252). Số liệu phổ 1H- và 13C-NMR (CDCl3), xem Bảng 1. 

- Indicumenone 11-methyl ether (2): dạng dầu không màu, ESI-MS: [M+H]+ tại m/z 267,3, công thức 

phân tử C16H26O3 (M = 266). Số liệu phổ 1H- và 13C-NMR (CDCl3), xem Bảng 1. 

- (9E)-4-oxo-7-hydroxy-11-hydroperoxy-bisabola-2,9-diene (3): dạng dầu không màu, ESI-MS: 

[M+H]+ tại m/z 269,1, công thức phân tử C15H24O4 (M = 268). Số liệu phổ 1H- và 13C-NMR (CDCl3), 

xem Bảng 1. 

- (-)-Delobanone (4): dạng dầu không màu, ESI-MS: [M+H]+ tại m/z 237,4, công thức phân tử: 

C15H24O2 (M = 236). Số liệu phổ 1H- và 13C-NMR (CDCl3), xem Bảng 1. 

3. Kết quả và thảo luận  

Hợp chất 1 thu được dưới dạng chất dầu, không màu. Trên phổ 1H-NMR của hợp chất 1 xuất hiện tín 

hiệu của 3 proton olefin tại δH 5,68* (1H), 5,72* (1H), 6,75 (1H, br d, J = 5,4 Hz), tín hiệu của 4 nhóm 

methyl bậc ba tại δH 1,16 (3H, s), 1,31 (3H, s), 1,31 (3H, s), 1,78 (3H, s), proton của 3 nhóm methylene tại 

δH 2,13 (1H, m)/2,21* (1H), 2,24* (1H)/2,66 (1H, br d, J = 16,0 Hz), 2,27* (1H)/2,39 (1H, dd, J = 1,2, 

15,0 Hz). Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của proton nhóm methine tại δH 2,24* (1H). Phổ 13C-NMR của 

hợp chất 1 cho biết sự có mặt của 15 nguyên tử carbon, trong đó có 1 carbon carbonyl tại δC 200,6 (C-4), 

4 carbon olefin tại δC 121,1 (C-9), 135,3 (C-3), 142,9 (C-10), 145,0 (C-2), 8 carbon aliphatic tại δC 15,6 

(C-15), 23,8 (C-14), 27,3 (C-1), 29,8 (C-12, C-13), 38,9 (C-5), 42,4 (C-8) và 44,2 (C-6) và 2 carbon rượu 

bậc ba tert tertiary alcohol tại δC 70,7 (C-11) và 72,9 (C-7). So sánh với tài liệu tham khảo có sự trùng 

khớp về mặt số liệu phổ, do vậy hợp chất 1 là một sesquiterpenoid được xác định là indicumenone 

(Trifunović S, 2006).  

 
Hình 1. Cấu trúc hóa học của các hợp chất 1  4 

Hợp chất 2 thu được dưới dạng chất dầu không màu. Phổ NMR của hợp chất 2 tương tự như hợp chất 

1 với các tín hiệu đặc trưng của 2 nối đôi (3 proton olefin), 1 nhóm carbonyl, 4 nhóm methyl. Tuy nhiên 

hợp chất 2 có 16 nguyên tử carbon do sự xuất hiện thêm một nhóm methoxy -OCH3 tại C-11 thay thế cho 

nhóm hydroxyl trong hợp chất 1. Nhóm methoxy được thể hiện tại tín hiệu δH 3,14 (3H, s) và δC 50,4 (11-
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OCH3) làm tín hiệu δC của C-11 di chuyển về 72,8 ppm. Kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo, số liệu 

phổ của hợp chất 2 và số liệu phổ của indicumenone 11-methyl ether có sự trùng khớp. Do đó, hợp chất 2 

được xác định là indicumenone 11-methyl ether (Smitt O, 2002). 

Bảng 1. Số liệu phổ 1H- và 13C-NMR của các hợp chất 1  4 

C 

1 2 3 4 

δC
a,b

 
δH
a,c

 

(mult., J = Hz) 
δC
a,b

 
δH
a,c

 

(mult., J = Hz) 
δC
a,b

 
δH
a,c

 

(mult., J = Hz) 
δC
a,b

 
δH
a,c

 

(mult., J = Hz) 

1 27,3 2,27* 

2,39 (dd, 1,2, 15,0) 

27,2 2,30* 

2,40 (dt, 1,2, 15,0) 

27,3  2,27* 

2,40 

27,2  2,23* 

2,40 

2 145,0 6,75 (br d, 5,4) 144,7 6,75 (br d, 5,4) 145,3 6,76 (br d, 6,0) 145,0 6,75 (br d, 6,6) 

3 135,3 - 135,4 - 135,3 - 135,3 - 

4 200,6 - 200,1 - 200,9 - 200,4 - 

5 38,9 2,24* 

2,66 (br d, 16,0) 

39,0 2,24* 

2,66 (br d, 16,0) 

38,9 2,24* 

2,67 (br d, 16,0) 

39,0 2,25* 

2,63 (br d, 19,2) 

6 44,2  2,24* 44,3  2,25* 42,7  2,24* 44,4  2,25* 

7 72,9 - 74,8 - 73,0 - 73,3 - 

8 42,4 
2,13* 

2,21* 
42,8 

2,11 (m) 

2,21* 
44,4 

2,12 (m) 

2,23* 
39,5 

2,20* 

2,24* 

9 121,1 5,68* 124,0 5,60* 125,3 5,69* 22,3 
2,03* 

2,06* 

10 142,9 5,72* 140,5 5,63* 138,7 5,70* 123,9 5,12 (t, 6,6) 

11 70,7  - 72,8  - 81,8  - 132,3  - 

12 29,8 1,31 (s) 25,9 1,26 (s) 24,4 1,33 (s) 25,7 1,69 (s) 

13 29,8 1,31 (s) 25,9 1,26 (s) 24,3 1,31 (s) 17,7 1,62 (s) 

14   23,8 1,78 (s)   24,0 1,78 (s)     

23,9 

1,77 (s) 24,0 1,78 (s) 

15 15,6  1,16 (s) 15,6  1,17 (s) 15,6  1,18 (s) 15,6  1,18 (s) 

11-

OCH3 
  50,4 3,14 (s)     

a Đo trong CDCl3, b150MHz, c600MHz, * tín hiệu chập. 

Hợp chất 3 là chất dầu không màu. Phổ NMR của hợp chất 3 có các tín hiệu đặc trưng tương tự hợp 

chất 1 và hợp chất 2 gồm 2 nối đôi, 1 nhóm carbonyl, 4 nhóm methyl phù hợp với CTPT là C15H24O4 (M 

= 268). Hợp chất 3 là một sesquiterpenoid có 15 nguyên tử carbon, sự khác biệt với hợp chất 1 và 2 là tín 

hiệu carbon không liên kết với H của C-11 đã dịch chuyển về hẳn trường thấp tại δC 81,8 ppm phù hợp 

với sự có mặt của nhóm hydroperoxy –OOH. Kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo, hợp chất 3 được xác 

định là (9E)-4-oxo-7-hydroxy-11-hydroperoxy-bisabola-2,9-diene (Trifunović S, 2006). 

Hợp chất 4 thu được dưới dạng chất dầu không màu. Hợp chất 4 cũng là một sesquiterpenoid khung 

bisabolene tương tự như hợp chất 1, 2 và 3 có 2 liên kết đôi, 4 nhóm methyl bậc một, 1 nhóm carbonyl. 

Tuy nhiên phổ 1H-NMR chỉ có 2 proton olefin tại δH 5,12 (1H, t, J = 6,6 Hz), 6,75 (1H, br d, J = 6,6 Hz) 

chứng tỏ đã có sự dịch chuyển của 1 nối đôi. Kết hợp với tín hiệu của 2 nhóm methyl đã dịch chuyển về 

trường thấp hơn tại δH 1,62 (3H, s) và 1,69 (3H, s) gợi ý một liên kết đôi đã dịch chuyển về vị trí gắn 2 

nhóm methyl tại C10-C11. Kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo, hợp chất 4 được xác định là (-)-

delobanone (Smitt O, 2002). 

4. Kết luận 

Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu phân lập bốn hợp chất từ cặn chiết n-hexan của hoa loài hoa 

cúc trắng Chrysanthemum sinense. Cấu trúc hóa học của bốn hợp chất được xác định là bốn hợp chất 

sesquiterpenoid thuộc dẫn xuất bisabolene: indicumeone (1), indicumone 11-methyl ether (2), (9E)-4-

oxo-7-hydroxy-11-hydroperoxy-bisabola-2,9-diene (3) và (-)-delobanone (4). Các hợp chất 

sesquiterpenoid được biết đến có nhiều hoạt tính sinh học quí báu do đó loài hoa cúc trắng 

Chrysanthemum sinense hứa hẹn là dược liệu tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu hoạt tính sinh học theo 

hướng tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  
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ABSTRACT 

Sesquiterpenoid compounds isolated from the flowers of 

Chrysanthemum sinense 
 

Vu Kim Thu* 

Hanoi University of Mining and Geology 

 

The flowers of Chrysanthemum sinense are used in some folk medicines, with terpenoid compounds 

showing numerous beneficial activities. This paper reports the results of the isolation and chemical 

structure determination of four sesquiterpenoid compounds belonging to bisabolene derivatives: 

indicumeone (1), indicumone 11-methyl ether (2), (9E)-4-oxo-7-hydroxy-11-hydroperoxy-bisabola-2,9-

diene (3), and (-)-delobanone (4) isolated from the flowers of Chrysanthemum sinense. The chemical 

structures of these four compounds were determined by NMR spectral analysis and comparison with 

reference data.  

Keywords: Chrysanthemum sinense; hoa cúc trắng; sesquiterpenoid; terpenoid; bisabolene 
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